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ח1ַ לַמְנַצֵּ֣
cho–nhạc–trưởng
H5329

נְגִינוֹת בִּ֭
trong–nhạc
H5058

ל־ עַֽ
trên

ית הַשְּׁמִינִ֗
thứ–tám
H8067

מִזְמ֥וֹר
bài–thơ
H4210

ד׃ לְדָוִֽ
cho–Đa-vít
H1732

הוָ֗ה יְֽ
Đức–Giê-hô-va
H3068

אַל־
đừng
H0408

בְּאַפְּךָ֥
trong–cơn–giận–ngươi
H0639

תוֹכִיחֵנִ֑י
quở–trách–tôi
H3198

אַל־ וְֽ
và–đừng
H0408

בַּחֲמָתְךָ֥
trong–cơn–thạnh–nộ–ngươi
H2534

נִי׃ תְיַסְּרֵֽ
sửa–phạt–tôi
H3256

Ðức Giê-hô-va ôi! xin chớ nổi thạnh nộ mà trách tôi, Chớ sửa phạt tôi trong khi Ngài giận phừng,

נִי2 חָנֵּ֥
thương–xót–tôi

֮ יְהוָה
Đức–Giê-hô-va
H3068

י כִּ֤
vì

ל אֻמְלַ֫
[H0536]
H0536

נִי אָ֥
chúng–tôi
H0589

נִי רְפָאֵ֥
chữa–lành–tôi
H7495

יְהוָה֑
Đức–Giê-hô-va
H3068

י כִּ֖
vì

נִבְהֲל֣וּ
kinh–hãi
H0926

י׃ עֲצָמָֽ
xương–tôi
H6106

Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin thương xót tôi, vì tôi yếu mỏn; Lạy Ðức Giê-hô-va, xin chữa tôi, vì xương cốt tôi run rẩy.

וְנַ֭פְשִׁי3
và–linh–hồn–tôi
H5315

נִבְהֲלָה֣
kinh–hãi
H0926

ד מְאֹ֑
rất
H3966

]ואת[
và–ngươi

ה( )וְאַתָּ֥
và–ngươi

יְה֝וָ֗ה
Đức–Giê-hô-va
H3068

עַד־
đến
H5704

י׃ מָתָֽ
bao–giờ
H4970

Ðức Giê-hô-va ôi! linh hồn tôi cũng bối rối quá đỗi; Còn Ngài, cho đến chừng nào?

שׁוּבָה4֣
trở–về–nó
H7725

יְה֭וָה
Đức–Giê-hô-va
H3068

חַלְּצָה֣
giải–thoát–nó

י נַפְשִׁ֑
linh–hồn–tôi
H5315

נִי ה֝וֹשִׁיעֵ֗
cứu–tôi
H3467

לְמַעַ֣ן
vì–cớ
H4616

ךָ׃ חַסְדֶּֽ
sự–nhân–từ–ngươi

Lạy Ðức Giê-hô-va, xin hãy trở lại, giải cứu linh hồn tôi; Hãy cứu tôi vì lòng nhơn từ Ngài.

י5 כִּ֤
vì

אֵי֣ן
không–có
H0369

וֶת בַּמָּ֣
trong–sự–chết
H4194

זִכְרֶ֑ךָ
sự–nhớ–ngươi
H2143

שְׁא֗וֹל בִּ֝
trong–âm–phủ
H7585

י מִ֣
ai
H4310

יֽוֹדֶה־
cảm–tạ
H3034

ךְ׃ לָּֽ
—

Vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa; Nơi âm phủ ai sẽ cảm tạ Chúa?

׀יָגַעְ֤תִּי 6
mệt–mỏi
H3021

י אַנְחָתִ֗ בְּֽ
trong–sự–than–thở–tôi
H0585

אַשְׂחֶה֣
[H7811]
H7811

בְכָל־
trong–tất–cả
H3605

לַיְ֭לָה
đêm
H3915

י מִטָּתִ֑
giường–tôi
H4296

י דִמְעָתִ֗ בְּ֝
trong–nước–mắt–tôi
H1832

י עַרְשִׂ֥
giường–tôi
H6210

ה׃ אַמְסֶֽ
tan–ra
H4529

Tôi mỏn sức vì than thở, Mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi, Dầm nó với nước mắt.

ה7 שְׁשָׁ֣ עָֽ
mòn–mỏi
H6244

עַס מִכַּ֣
từ–sự–tức–giận

עֵינִי֑
mắt–tôi

ה תְקָ֗ עָֽ֝
[H6275]
H6275

בְּכָל־
trong–tất–cả
H3605

י׃ צוֹרְרָֽ
đối–nghi �ch–tôi

Mắt tôi hao mòn vì buồn thảm, Làng lệt vì cớ cừu đi �ch tôi.
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ס֣וּרו8ּ
lìa–xa
H5493

מִמֶּ֭נִּי
từ–tôi

כָּל־
tất–cả
H3605

עֲלֵי פֹּ֣
làm
H6466

אָוֶ֑ן
sự–gian–ác
H0205

י־ כִּֽ
vì

ע שָׁמַ֥
nghe
H8085

יְה֝וָ֗ה
Đức–Giê-hô-va
H3068

ק֣וֹל
tiếng

י׃ בִּכְיִֽ
sự–khóc–tôi
H1065

Hỡi kẻ làm ác kia, khá lìa xa ta hết thảy; Vì Ðức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc lóc ta.

שָׁמַע9֣
nghe
H8085

יְה֭וָה
Đức–Giê-hô-va
H3068

י תְּחִנָּתִ֑
lời–cầu–xin–tôi
H8467

יְה֝וָ֗ה
Đức–Giê-hô-va
H3068

י פִלָּתִ֥ תְּֽ
lời–cầu–nguyện–tôi
H8605

ח׃ יִקָּֽ
lấy
H3947

Ðức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta. Ngài nhận lời cầu nguyện ta.

שׁוּ 10 ׀יֵבֹ֤
hổ–the�n
H0954

וְיִבָּהֲל֣וּ
và–kinh–hãi
H0926

מְאֹ֭ד
rất
H3966

כָּל־
tất–cả
H3605

אֹיְבָי֑
kẻ–thù–tôi
H0341

בוּ יָשֻׁ֝֗
trở–về
H7725

שׁוּ יֵבֹ֥
hổ–the�n
H0954

גַע׃ רָֽ
khoảnh–khắc
H7281

Hết thảy kẻ thù nghi �ch tôi sẽ bi � hổ the�n và bối rối lắm; Chúng nó sẽ su�t lui lại, vội vàng bi � mất cỡ.
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